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Vấn nạn tà dâm không thể trong một sớm một chiều có thể giải quyết
được, cần có thời gian để giáo dục, cải hóa và trang bị cho con người
hành trang đạo đức cơ bản. Chỉ khi nào con người sống trong khuôn
khổ, sống theo pháp luật, có đạo đức nhân cách thì khi ấy nạn tà dâm
mới suy giảm.

Ni sinh Thích nữ Quảng Hiền Tạp chí Nghiên cứu Phật học Số tháng 5/2023

Trong thời đại của nền công nghệ khoa học phát triển vượt bậc, cùng với cách
sống thực dụng của con người đã biến đời sống nhân sinh trở nên tha hóa và
đáng báo động.

Khi con người vi phạm các quy tắc và chuẩn mực đạo đức nghiêm trọng, điều
này dần trở thành một trào lưu xấu đem đến vô số hệ lụy. Điển hình trong
những tháng đầu năm gần đây là những vụ đánh ghen do người chồng hay
người vợ có mối quan hệ bất chính, ngoài luồng với người khác giới. Đỉnh điểm
của các vụ việc đó chính là giết người, cùng nhau tự tử, phá hoại tài sản của
những người có liên quan dẫn đến những cái chết hoặc tai vạ đau lòng cho
chúng sinh. Đau đớn nhất là con cái vì chữ yêu của người xa lạ mà giết hại cha
mẹ, người thân và những câu chuyện bất hiếu, đau lòng khác.

Nguyên nhân xâu xa từ đâu? Do tà dâm. Tà dâm và những hệ lụy sau nó là vấn
nạn rất cần quan tâm. Nếu con người sống không tuân thủ quy tắc đạo đức thì
phải chịu khổ đau. Dhammapada 336 dạy rằng những ai hằng phục được ái dục,
thì sầu bi khổ não rời xa người ấy như giọt nước rơi trên lá sen, không dính lại
chút nào.

CHƯƠNG I: TÀ DÂM

1.1. Định nghĩa
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Tà dâm là pháp ác, pháp nên tránh xa, pháp không chân thật(1), là pháp đen vì
nó đưa đến báo ứng đen, bất tịnh quả, là một trong bốn loại nghiệp, bốn loại ô
uế(2), là tà nghiệp. Có nghĩa rằng tà dâm là hành động có tác ý mà chúng sinh
đã lặp đi lặp lại nhiều lần, việc hành tà dâm đã có mặt từ rất lâu trong xã hội
loài người.

1.2. Giới cố ý tránh xa sự tà dâm

Giới cố ý tránh xa sự tà dâm là giới mà hàng upāsika cần phải có để được gọi là
vị có giới đầy đủ, là pháp thứ ba trong bảy pháp để một quốc gia không bị ngoại
bang xâm chiếm và phá hại.(3) Xưa nay đã có biết bao vị vua mất nước chỉ vì
một nữ nhân. Khi đã rơi vào thác loạn tà dâm thì con người mất đi sự sáng suốt,
hao tổn tinh khí, sức lực, tuổi thọ, mất ý chí chiến đấu. Giới cố ý tránh xa sự tà
dâm thuộc chính nghiệp, là một trong mười thiện nghiệp đưa chúng sinh đến
cảnh giới lành(4), là một trong tám chi đoạn tuyệt tục sự trong thánh pháp luật,
tức là y trên xa lìa tà dâm mà đoạn trừ tà dâm, giúp cho chúng cư sĩ đoạn tuyệt
dần và đi đến đoạn trừ hẳn tà dâm.(5)
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1.3. Nguồn gốc

Quy định về không tà dâm đã có từ rất sớm thậm chí nó còn được đưa vào hệ
thống luật Manu, một bộ luật lớn và có tính cổ xưa bậc nhất tại Ấn Độ. Nhưng
giới ra đời nghiêng về việc đề cao vị trí của giai cấp Bà-la-môn hơn là việc thiết
lập đạo đức chung cho xã hội. Đức Phật chế giới cố ý tránh xa sự tà dâm cho
người cư sĩ là từ câu chuyện pháp cú 309(6). Kể về thanh niên Khemaka thường
làm tà dâm với vợ người. Ngài dạy tà dâm là tạo nghiệp ác, sẽ chịu nhiều điều
bất hạnh, bị chê trách và chết đọa địa ngục. Người ôm lòng ái dục như kẻ cầm
đuốc đi ngược gió sẽ bị bỏng tay. Không tà dâm là bảo vệ hạnh phúc gia đình,
tránh oán thù và quả báo xấu.

Các giáo chủ cùng thời với đức Phật có quan điểm khác về vấn đề tà dâm. Như
Pūrana Kassapa cho rằng "… tư thông vợ người, nói láo, hành động như vậy
không có tội ác gì.”(7) Makkhali Gosāla cho rằng tất cả là do định mệnh , tức là
nếu người nữ nào lỡ có bị hãm hiếp, bị bức bách… tất cả đều do định mệnh.(8)

CHƯƠNG II: VẤN NẠN TÀ DÂM TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

2.1. Hình thức ngụy trang cho việc hành tà dâm

Các hình thức ngụy trang cho việc tà dâm rất tinh vi với nhiều kiểu quan hệ
nhằng nhịt, mờ ám như: Sugar daddy (Sugar mommy) và sugar baby, bạn thân
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khác giới, người yêu cũ, cú đêm (hình thức công khai, ăn bánh trả tiền), anh em
nương tựa (từ khóa hót nhất mạng xã hội), anh trai mưa, em gái mưa… địa
điểm để hành tà dâm như nhà nghỉ, khách sạn, cafê chòi, karaoke bay, vũ
trường lắc, tiệm mát xa, spa, tập thể hình,…

Có các mối quan hệ cha, dượng với con cái, chú cháu, người làng xóm, thầy
trò… nhìn bề mặt chúng ta nghĩ đó chỉ là mối quan hệ thân thiết và quan tâm
chia sẻ bình thường trong cuộc sống nhưng ẩn trong đó lại là những mối nguy
hiểm khó lường. Báo chí liên tiếp đưa các thông tin liên quan đến việc trẻ em bị
người lớn (cha ruột, cha dượng, người quen, thầy giáo, cô giáo) lạm dụng tình
dục. Đây là loại hình nguy hiểm nhất, được che đậy tinh vi, khó phát hiện và
mang đến hậu quả nặng nề.

2.2. Sự nguy hại của việc hành tà dâm

Hành tà dâm phải chịu năm quả báo: “Cầu tài lợi không được toại nguyện, dẫu
có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. Đến đâu cũng không được mọi người kính
nể. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. Thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục.”(9)
Người phạm giới tà dâm rất khó nhập định. Tà dâm đưa đến phạm tội nói dối và
nhiều giới khác.

Thân cận kẻ tà dâm sẽ bị nhiễm theo vì tất cả tùy theo chủng loại mà thân cận
nhau.

(10) Hành tà dâm là một trong mười loại nghiệp đạo, phải đi vào đọa xứ. Người
phạm tà hạnh sẽ bị khinh chê và xa lánh.

“Tà hạnh nhơ đàn bà Xan tham nhớp kẻ thí Ác pháp là vết nhơ Đời này và đời
sau.”(11)

2.3. Hệ quả của vấn nạn tà dâm trong xã hội ngày nay

• Đánh ghen

Nhiều cuộc đánh ghen rất mang yếu tố thời đại, như chuyện cha mẹ chồng đến
nhà “tiểu tam” yêu cầu cô này phải làm bản cam kết và tránh xa con trai họ.
Chuyện người vợ dẫn con đến nhà “tiểu tam” gọi bố về. Và “vừa mắt” hơn nữa
là chị vợ nhường chồng cho kẻ kia để giải thoát cho nhau. Hành động nhẹ
nhàng nhưng kiên quyết và được khen ngợi.

Trái lại có những cuộc đánh ghen hết sức manh động và bài bản như tìm “tiểu
tam” bắt ra giữa đường lớn, lột đồ, đánh đập, cắt trụi tóc tiểu tam rồi quay
video tung lên mạng. Hay trường hợp tiểu tam bị hắt axit vô người,… các cuộc
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đánh ghen xảy ra với nhiều hình thức, thủ đoạn khác nhau.

Dù hình thức như thế nào thì người chịu đau khổ nhất vẫn là người bị cắm sừng.
Nạn nhân chịu ảnh hưởng và chê bai khinh rẻ của xã hội nhất chính là con cái
và bậc làm cha mẹ. Các vụ đánh ghen manh động còn gây ảnh hưởng đến an
ninh trật tự, khiến ách tắc giao thông và gây phản cảm xã hội.

• Mất niềm tin

Vợ và chồng đến với nhau là do có niềm tin vững chắc. Gia đình bền lâu hay
không là do niềm tin nơi cả hai người dành cho nhau. Một người hành tà dâm
không bao giờ dám nói sự thật. Nói dối nhiều lần thành thói quen. Chỉ một lần
phát hiện ra sự thật thì nền móng xây dựng gia đình bị lung lay, niềm tin không
còn nguyên vẹn.

• Khoảng cách gia đình

Do có bóng hồng, bạch mã bên ngoài nên chuyện chăn gối vợ chồng không còn
mặn nồng. Nhất là khi đem so sánh

người kia với bồ nhí thì càng thêm chán ghét và bực bội khi ở chung nhà. Sự bực
bối ấy thực ra xuất phát từ việc phải kìm nén tình cảm ham muốn, bị stress, bị
lo sợ phát hiện, sợ bị xã hội cười chê hàng xóm dị nghị khinh khi nên luôn gắt
gỏng và khó chịu. Từ đó tạo khoảng cách gia đình.

Con cái biết cha mẹ không chuẩn mực, tà hạnh thì càng buồn phiền và tủi hổ
với bạn bè, nên càng xa lánh cha mẹ hơn. Nhiều yếu tố khác khiến gia đình
không có tiếng nói và sự thấu hiểu chung, không còn sự cảm thông nhau trong
mọi việc.
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• Bạo lực gia đình

Đỉnh cao của những lần bất đồng chính là bạo lực gia đình. Có những người vợ
chịu nhịn người chồng đến mức dù người chồng đi ngoại tình nhưng về nhà vợ
vẫn phải phục tùng và sợ bị chồng đánh đập. Khi được hỏi nguyên do vì sao
không ly hôn thì câu trả lời là vì sợ con cái không có cha mẹ, không nơi nương
tựa.

Số liệu khảo sát điều tra xã hội học (tháng 7/2022) cho biết bạo lực gia đình ảnh
hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ chiếm 91,0%, gây tổn hại về sức
khỏe 87,5%, tổn thương tinh thần 89,4%, tan vỡ gia đình 89,7% và làm rối loạn
trật tự an toàn xã hội 89%. Nghiên cứu bạo lực gia đình đối với 1.100 phụ nữ tại
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Việt Nam do Cơ quan UN Women thực hiện cho biết có 64% đã từng chịu bạo
lực gia đình, các hành vi bạo lực nghiêm trọng lặp lại nhiều lần. Trong số bị bạo
lực, có 76% bị đe doạ nguy hiểm, 79% bị đánh đập, 75% ép quan hệ tình dục,
86% bị xúc phạm.

• Ly hôn

Việc ly hôn thời nay không còn là vấn đề e ngại và xấu hổ trong xã hội, bởi vấn
đề ly hôn xảy ra hàng ngày. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến ly hôn nhưng
nguyên nhân chính của ly hôn là đối phương ngoại tình. Về mặt pháp luật, ngoại
tình là hành vi vi phạm quyền, nghĩa vụ yêu thương, chung thủy của vợ chồng
thế nhưng vấn đề ngoại tình vẫn tồn tại.

Hôn nhân đổ vỡ có vô số hệ lụy đi theo, không chỉ là nỗi đau của hai người mà
cả những đứa con của họ. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm sinh lý phát triển của
trẻ, chúng thường bị lệch tâm sinh lý, nhút nhát, sợ sệt và có những hành vi bất
thường hơn những trẻ cùng trang lứa. Đây là chưa kể những tệ nan xảy ra từ
mối quan hệ cha dượng và các bé gái con của mẹ, các em dễ bị lạm dụng tình
dục. Vụ án dì ghẻ và cha ruột bạo hành bé gái đến tử vong là ví dụ thức tỉnh rõ
ràng.

• Chết người

Khi các mối quan hệ ngoài luồng đi đến việc muốn chiếm hữu, muốn chịu trách
nhiệm mà không được đáp ứng thì bi kịch xảy ra. Như vụ án vợ và nhân tình
giết chồng ở Đắk-lắk. Gần nhất là vụ giết người tình và phân xác vì không muốn
người tình về với chồng tại Ninh Bình. Gây bức xúc cho cộng đồng nhất là vụ án
anh rể thông dâm với em họ, cô em họ không chịu được cảnh anh rể không ly
hôn đã hại chết chị bằng cách bỏ xyanua vào trà sữa gửi đến bệnh viện nơi
người chị làm, cuối cùng cô đồng nghiệp lại chết oan. Cái chết tai bay vạ gió đã
để lại cho người sống sự đau khổ. Thông dâm là niềm vui thể xác bất thiện của
hai người, nay lại gây ra khổ đau cho người hoàn toàn xa lạ, để lại bao dày vò
và cắn rứt lương tâm vì dạy con không nên của bậc sinh thành. Căm phẫn nhất
là vụ án con gái giết cha mẹ chỉ vì họ ngăn cản cô không nên qua lại với đối
tượng đã có gia đình.

Còn biết bao những vụ án giết người phân xác mà lý do là từ các mối quan hệ
bất chính. Những vụ án ấy tạo nên một hồi chuông cảnh tỉnh về tệ nạn tà dâm
trong thời đại ngày nay. Con người quá suy đồi đạo đức, mất hết nhân tính,
sống thực dụng chỉ muốn được cái của mình mà bất chấp. Giá trị đạo đức của
con người quá thấp và cấp thiết phải có một chương trình giáo dục đạo đức cơ
bản, dể ai ai cũng hiểu đức thủy chung trở nên hướng thượng và cao đẹp.
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CHƯƠNG III: PHƯƠNG PHÁP ĐỐI TRỊ VẤN NẠN TÀ DÂM THEO QUAN
ĐIỂM PHẬT GIÁO

3.1. Thấy lợi ích của việc giữ giới và phát nguyện thọ trì

Đức Phật dạy có ba loại con(12): Con tùy sinh (cha mẹ giữ giới không tà dâm,
con cái noi theo), con thắng sinh (cha mẹ không thọ giới, con lãnh thọ giới), con
hạ sinh (cha mẹ lãnh thọ giới, con không thọ giới). Ba trường hợp trên, con tùy
sinh là dễ thấy trong đời sống nhất. Vì con cái chịu ảnh hưởng lớn từ cách sống
của cha mẹ, hành hạnh không tà dâm là thân giáo tuyệt vời.

Người hành giới không tà dâm sẽ được thanh tịnh tâm, sáu căn vẹn toàn, đoạn
trừ phiền não, không ai xâm phạm vợ chồng con cái, được tiếng tốt(13), an lạc
hiện tại, được chính kiến, không lạc lối, sống có ân nghĩa, được năm công
đức(14): Cầu như nguyện, tài sản thêm mãi, mọi người kính mến, tiếng tốt đồn
khắp, sinh về cõi trời.

Hương giới đức không có một hương nào ở thế gian có thể so sánh được(15).
Người cư sĩ có đời sống tâm linh dựa trên nền tảng giới luật thì xã hội sẽ dần
vắng bóng các tệ nạn thông dâm, nữ giới không còn lo sợ, người người an nhàn,
đời sống nơi nơi an lạc.

3.2. Phương pháp tư thông

"Một pháp này không khả ái, khả ý cho ta, thời pháp này không khả ý, khả ái
cho người khác. Và một pháp này không khả ý, khả ái cho ta, thời sao ta lại đem
cột pháp ấy cho người khác? Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà hạnh
trong các dục, khuyến khích người khác từ bỏ tà hạnh trong các dục, nói lời tán
thán từ bỏ tà hạnh trong các dục. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn
thanh tịnh.”(16) Những gì mình không muốn người khác làm cho ta thì ta cũng
đừng làm cho người.

“Tôi không thích người xâm phạm đến vợ tôi, người khác cũng không thích. Vậy
tại sao nay tôi lại xâm phạm đến vợ người? Cho nên phải giữ giới không tà dâm
đối với người.”(17) Coi nữ giới như mẹ, vợ, chị, em, con gái, cháu gái thì sẽ
không còn tà ý. Khi thấu hiểu nỗi đau của người thân thì không còn tác ý hành
dâm với người. Đặc biệt, khi hành tà dâm hãy nghĩ đến con cái mình nếu chúng
biết cha mẹ làm tà hạnh, phá vỡ hạnh phúc gia đình người thì nó chịu nổi
không? Xấu hổ với con cái, dòng họ là một cách giảm bớt nạn tà dâm.

3.3. Sống thiểu dục tri túc
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Đức Phật dạy chúng sinh hành tà dâm như đất đại địa, chúng sinh giữ giới
không tà dâm như đất trên móng tay(18). Ta có mặt ở cuộc đời này do dục mà
có. Cha mẹ hành dâm mới có chúng ta và chúng ta sinh ra từ ngay cái công cụ
để hành dâm ấy. Chúng ta vốn được dục sinh trưởng, nuôi dưỡng và phát triển.
Tình dục là nhu cầu tự nhiên, vấn đề là làm sao để chúng ta tiết chế và giảm
ham muốn xác thân?

Người hành hạnh không tà dâm phải sống trong tinh thần thiểu dục tri túc. Sở dĩ
con người tìm thú vui bên ngoài là do nhàm chán cái cũ, hoặc muốn có nhiều
hơn. Nếu con người biết bằng lòng với những gì đã có thì cuộc sống sẽ an nhàn
và thảnh thơi. Tiết độ trong ăn uống để không dư thừa năng lượng, dục vọng
không sinh khởi. “Đường đi đến tình yêu đi ngang qua bao tử”, ăn ngon thì dục
sinh. Quá đặt nặng việc ăn uống và tình dục thì thời gian đâu để học Phật hành
thiền? Đời người có một gang tay, ai lo ăn ngủ còn lại nửa gang. Trong nửa
gang ấy cũng bận bịu nọ kia, cứ thế tiêu hết kiếp người. Đời này làm người đời
sau còn được làm người chăng?

Ăn phải biết lựa chọn và tiết độ, ăn đồ bổ dưỡng thì dục tính tăng trưởng. Khi
dục tính hẫy hừng thì bất chấp luân lý đạo đức, chỉ muốn làm sao thỏa mãn cơn
thèm khát. Nó là lý do vì sao người nam có thể làm chuyện giao cấu với bé gái
mới vài tuổi, thậm chí với chính con gái của mình.
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3.4. Phòng hộ các căn môn

Phòng hộ là canh gác, hộ trì, chế ngự những ác bất thiện pháp đi qua các giác
quan xâm nhập vào tâm. Phải phòng hộ như “Khi mắt thấy sắc, không nắm giữ
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì do đó nhãn
căn không được chế ngự khiến cho tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi
lên, thời Tỳ-kheo chế ngự những nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự
hộ trì con mắt.”(19)

Mắt thấy sắc ngay lúc đó ta không chế ngự nó thì sẽ phát sinh sự tham đắm.
Theo 12 nhân duyên, có xúc thì có thọ, thọ thì ái sinh, ái có mặt thì chấp thủ cái
này của tôi, là tôi… với sự phi như lý tác ý ấy sẽ đưa đến khổ. Nhìn người nữ đi
ngang qua mà thấy cô gái này đẹp, body gợi cảm, … thì người này đang quá
buông lung với các giác quan của mình. Không nắm giữ tướng là không để ý, lưu
giữ hay thâu tóm vào tâm thức mà chỉ dừng ở cái thấy. Như cái thấy thanh tịnh
thuần khiết của ngài Nahātisa(20). Tướng riêng sinh ô nhiễm hơn tướng chung,
do tướng chi tiết tạo nên nét riêng nổi bật và lực hấp dẫn ở mỗi người.
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Như vậy hộ trì sáu căn là làm chủ chúng, chỉ dừng lại ở chỗ tiếp xúc căn và trần
mà không để phát sinh tâm phân biệt. Nếu không chế ngự được ở ngay chỗ này
thì mọi khổ đau, tham muốn đều xuất phát. Các căn được hộ trì thì nghiệp hiện
tại không tạo tác, nghiệp tương lai bị đoạn trừ, nghiệp quá khứ được giảm bớt.
Thực hành hộ trì căn môn thì một người dù ở tuổi thanh xuân hẫy hừng dục
vọng cũng không còn ham muốn, sống đời sống phạm hạnh.(21)

3.5. Hành thiền định và thiền tuệ

Giới là nền tảng phát sinh Định và Tuệ. Nhân Giới sinh Định, nhân Định phát
Tuệ. Con đường đưa đến giải thoát đã được cụ thể hóa ngay trên giới tà hạnh
này. Hành giả giữ gìn một giới là giữ gìn tất cả. Giới thanh lọc thân tâm trong
sạch giúp cho đạo lộ giải thoát rộng lớn thênh thang.

Hành giả nên thực hành thiền định để tâm không chạy lăng xăng, mơ tưởng các
dục lạc, ham muốn trần tục. Hành thiền định để an định tâm, sống chậm, có
chính niệm, tỉnh thức trong từng suy nghĩ việc làm để không vi phạm các tội lỗi.

Hành thiền quán để phát triển nội tâm, thấy rõ thật tướng các pháp, đạt tuệ rốt
ráo. Được gặp nhau, nên duyên vợ chồng là do nhân gieo từ nhiều kiếp trước.
Kiếp này vợ ta bội bạc với ta là do kiếp trước ta từng bội bạc với họ. Quán xét
như vậy tâm được buông xả, không dính mắc, dễ tha thứ và cảm thông cho
nhau. Duyên hết thì người ra đi, an nhiên chấp nhận, sống có bổn phận, trách
nhiệm để không gieo ác nghiệp, kiếp sau có gặp lại sẽ là thiện tri thức của
nhau. Sống như vậy mới đúng tinh thần của một người trí.

Cao cả nhất để đoạn trừ được tà dâm đó chính là xuất gia tu học theo giáo pháp
Như Lai: “Đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ấy có cả lạc cả khổ.”(22) Chỉ
có xuất gia để đạt pháp cao thượng mới thực sự thoát khỏi khổ đau đạt hạnh
phúc viên mãn. Khi có niềm tin và có quyết tâm muốn thoát ly khỏi đời sống gia
đình đầy những phiền trược, con đường đầy bụi đời, đời sống xuất gia phóng
khoáng như hư không, sống phạm hạnh, thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc.(23)
Chỉ có xuất gia hành hạnh không dâm dục, đoạn trừ tham ái mới là con đường
giải thoát tối hậu.

Như vậy, vấn nạn tà dâm không thể trong một sớm một chiều có thể giải quyết
được, cần có thời gian để giáo dục, cải hóa và trang bị cho con người hành
trang đạo đức cơ bản. Chỉ khi nào con người sống trong khuôn khổ, sống theo
pháp luật, có đạo đức nhân cách thì khi ấy nạn tà dâm mới suy giảm. Qua đây,
người viết muốn gửi thông điệp đến nhân thế đó là hãy thực hành hạnh không
tà dâm, hãy hành ngũ giới để xây dựng một đời sống tâm linh vững chắc, một
nhân cách đạo đức hoàn thiện. Gia đình có hạnh phúc hay không là do chính
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bạn, không do “tiểu tam” nào phá hoại. Hãy trang bị và kiện toàn nhân cách
cho cả hai vợ chồng trên tinh thần ngũ giới, hiểu giáo lý Phật, hành thiền để
hạnh phúc luôn hiện hữu trong gia đình bạn.

Ở Myanma, Thái Lan và một vài nước khác đã đưa năm giới vào giáo dục đạo
đức con người. Nhưng hiện trạng tà dâm vẫn còn. Lý do vì sao? Vì nạn tà dâm
không thể giải quyết triệt để được. Con người sống trong cõi dục, bị năm dục
trưởng dưỡng dụ dẫn. Nếu không phải là người biết tu tập phòng hộ các căn
môn, có định lực thì khó có thể vượt qua.
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